	TRƯỜNG …………….


	


THỐNG KÊ

Trình độ lý luận chính trị

---

1. Tổng số CBCNV: 

……… người,

2.1- Ban Giám hiệu: 

……… người, 

Trình độ lý luận chính trị (kể cả đang học):


+ Cao cấp, cử nhân:
……… người, (trong đó đang học: …… người)


+ Trung cấp:

……… người, (trong đó đang học: …… người)


+ Sơ cấp:


……… người, (trong đó đang học: …… người)


+ Chưa qua đào tạo:
……… người

(Nếu có thành viên BGH chưa có trình độ lý luận chính trị từ trung cấp trở xuống thì liệt kê: tên họ, năm sinh, trình độ lý luận hiện tại:

…………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………..)

2.2- Giáo viên:



……… người,

Trình độ lý luận chính trị (kể cả đang học):


+ Cao cấp, cử nhân:
……… người, (trong đó đang học: …… người)


+ Trung cấp:

……… người, (trong đó đang học: …… người)


+ Sơ cấp:


……… người, (trong đó đang học: …… người)


+ Chưa qua đào tạo:
……… người

Nếu có giáo viên chưa có trình độ sơ cấp lý luận chính trị thì lập danh sách theo mẫu dưới đây:
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Trình độ CMNV
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